
TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG -NĂM HỌC 2024-2025 

PHÒNG THI SỐ 1 (P16) 

(Thời gian tổ chức: CHIỀU thứ SÁU, ngày 16/05/2025) 

 

Tổng cộng có 22 học sinh 

 

                             Hòa Thành, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT SBD HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP MÔN GHI CHÚ 

1 250001 Huỳnh Công Vinh  10A4 Sử  

2 250002 Nguyễn Cao Ánh Dương X 10A4 Sử  

3 250003 Phạm Nguyễn Gia Bảo  10A6 Sử  

4 250004 Nguyễn Thị Thanh Trúc X 10A7 Sử  

5 250005 Nguyễn Thị Trâm Anh X 10A7 Sử  

6 250006 Nguyễn Ngọc Như Ý X 10A7 Sử  

7 250007 Võ Bùi Thảo Nguyên X 10A7 Sử  

8 250008 Nguyễn Thị Ngọc Diễm X 10A7 Sử  

9 250009 Ngô Minh Đăng  10A8 Sử  

10 250010 Nguyễn Thanh Hiền  10A8 Sử  

11 250011 Trần Ngọc Bảo Hân X 10A8 Sử  

12 250012 Trịnh Lê Thảo Vy X 11A1 Sử  

13 250013 La Gia Thanh  11A3 Sử  

14 250014 Nguyễn Thị Hồng Ngọc X 11A7 Sử  

15 250015 Cao Bảo Ngọc Hân X 11A7 Sử  

16 250016 Hà Trần Huỳnh Anh X 11A7 Sử  

17 250017 Lê Thúy Hiền X 11A8 Sử  

18 250018 Bùi Thiện Thành  11A8 Sử  

19 250019 Lê Hoàng Nhựt  11A9 Sử  

20 250020 Đỗ Thị Mỹ Huyền X 11A9 Địa  

21 250021 Nguyễn Minh Khang  11A10 Địa  

22 250022 Trần Lê Thị Thủy Tiên X 11A7 Địa  



 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG -NĂM HỌC 2024-2025 

PHÒNG THI SỐ 2 (P17) 

(Thời gian tổ chức: CHIỀU thứ SÁU, ngày 16/05/2025) 

Tổng cộng có 19 học sinh 

 

                             Hòa Thành, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT SBD HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP MÔN GHI CHÚ 

1 250023 Nguyễn Minh Phú  10A1 Văn  

2 250024 Trần Hoàng Tuyết Anh x 10A4 Văn  

3 250025 Lê Nguyễn Gia Minh  10A5 Văn  

4 250026 Chu Thị Yến Nhi x 10A5 Văn  

5 250027 Lê Ngọc Lan Anh x 10A7 Văn  

6 250028 Huỳnh Thị Mỹ An x 10A8 Văn  

7 250029 Nguyễn Thái Thiên Bảo  10A9 Văn  

8 250030 Phạm Hoàng Yến Vy x 10A9 Văn  

9 250031 Lê Quỳnh Như x 10A9 Văn  

10 250032 Nguyễn Quốc Anh  10A10 Văn  

11 250033 Đặng Trần Khánh An x 11A1 Văn  

12 250034 Lê Tấn Đạt   11A1 Văn  

13 250035 Nguyễn Kim Thuỳ x 11A1 Văn  

14 250036 Phan Yến Nhi x 11A3 Văn  

15 250037 Huỳnh Lâm Tuấn Khang  11A4 Văn  

16 250038 Lê Diễm Trinh x 11A5 Văn  

17 250039 Nguyễn Triều Vĩ  11A6 Văn  

18 250040 Đỗ Thị Anh Thư x 11A8 Văn  

19 250041 Đoàn Ngọc Minh Thư x 11A10 Văn  



 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CHÍ THANH 

 

DANH SÁCH DỰ THI HỌC SINH GIỎI VÒNG TRƯỜNG -NĂM HỌC 2024-2025 

PHÒNG THI SỐ 3 (P18) 

(Thời gian tổ chức: CHIỀU thứ SÁU, ngày 16/05/2025)  

 

Tổng cộng có 19 học sinh 

 

                             Hòa Thành, ngày 14 tháng 5 năm 2025 

              

 

 

 

 

 

 

STT SBD HỌ VÀ TÊN NỮ LỚP MÔN GHI CHÚ 

1 250042 Huỳnh Ngọc Gia Hân x 10A1 Sinh  

2 250043 Phòng Trí Cường  10A2 Sinh  

3 250044 Lê Bảo Nghi x 10A5 Sinh  

4 250045 Lê Anh Duy  10A5 Sinh  

5 250046 Phạm Huỳnh Ngọc Diệp x 10A5 Sinh  

6 250047 Trần Gia Linh x 10A6 Sinh  

7 250048 Phạm Đặng Khánh An x 10A6 Sinh  

8 250049 Lê Tiến Vĩ  10A6 Sinh  

9 250050 Phan Trần Hoàng Oanh x 11A1 Sinh  

10 250051 Nguyễn Ngọc Khánh Đăng  11A1 Sinh  

11 250052 Nguyễn Văn Hồng  11A4 Sinh  

12 250053 Trần Huỳnh Khang Mỹ x 11A5 Sinh  

13 250054 Nguyễn Thanh Quý  11A5 Sinh  

14 250055 Phạm Thị Như Quỳnh x 11A5 Sinh  

15 250056 Nguyễn Trường An  11A5 Sinh  

16 250057 Nguyễn Gia Bảo  10A2 Hóa  

17 250058 Võ Văn Dương  10A2 Hóa  

18 250059 Nguyễn Trần Thư Kỳ x 10A3 Hóa  

19 250060 Võ Nhật Duy  10A2 Hóa  


